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1 221587 Lê Phương Anh 12/07/2004 Cà Mau DH22DPT01

2 221679 Nguyễn Ngọc Trăm Anh 02/06/2004 Cần Thơ DH22TCN03

3 226558 Trần Nguyễn Việt Ánh 14/07/2004 Sóc Trăng DH22TCN03

4 237457 Đỗ Khải Băng 18/08/2005 Cà Mau DH23OTO10

5 236497 Kim Quốc Bảo 24/10/2005 Sóc Trăng DH23OTO10

6 213465 Lâm Chí Bảo 01/02/2002 Bạc Liêu DH21QTS02

7 237006 Nguyễn Quốc Bảo 13/02/2004 Cần Thơ DH23XDU01

8 221708 Nguyễn Thị Thảo Châm 17/09/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

9 235889 Nguyễn Hoàng Yến Chi 09/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

10 234299 Phạm Trọng Chương 17/05/2005 Cà Mau DH23TCN02

11 226587 Trịnh Thái Cường 14/09/2004 An Giang DH22LKT02

12 226514 Nguyễn Huy Điền 12/01/2004 Kiên Giang DH22TIN06

13 235685 Nguyễn Chí Dương 25/11/2005 Cần Thơ DH23TIN06

14 2111206 Nguyễn Triệu Thu Giang 27/05/2003 An Giang DH21DUO03

15 222208 Trần Điện Hạ 27/03/2004 Cà Mau DH22LUA01

16 236431 Huỳnh Hoàng Hảo 18/05/2005 Cà Mau DH23OTO10

17 235741 Huỳnh Mỹ Hảo 17/12/2005 Sóc Trăng DH23QTS03

18 236413 Nguyễn Ngọc Hiếu 10/11/2005 Cần Thơ DH23OTO10

19 236395 Khưu Đỗ Đức Hoàng 01/10/2004 Cà Mau DH23OTO10

20 234643 Nguyễn Huy Hoàng 27/03/2005 Tp.Hcm DH23XDU01

21 211623 Nguyễn Gia Huy 15/10/2003 Hậu Giang DH21MAR02

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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22 235531 Ngô Thị Mỹ Huyền 05/01/2005 An Giang DH23QTS03

23 226584 Huỳnh Nhựt Huỳnh 21/06/2004 Cà Mau DH22CNT01

24 223329 Phan Chí Khang 02/03/2004 Vĩnh Long DH22QLC01

25 226109 Lâm Phương Khanh 10/12/2004 An Giang DH22LUA01

26 223369 Nguyễn Anh Khanh 29/09/2004 Cần Thơ DH22KTR01

27 235749 Lê Xung Kích 11/07/2005 Kiên Giang DH23TIN06

28 213211 Nguyễn Phương Lan 29/07/2002 Kiên Giang DH21QTK01

29 222734 Nguyễn Thị Thúy Linh 16/08/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

30 213581 Võ Thị Mỹ Linh 21/04/2003 Cần Thơ DH21QTS02

31 237234 Lê Minh 04/09/2003 An Giang DH23QTS03

32 235105 Lê Hữu Minh 28/02/2005 Cần Thơ DH23TIN05

33 220951 Lương Ngọc Kim Ngân 16/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

34 236695 Nguyễn Hồng Ngọc 18/08/2005 Cà Mau DH23QTS03

35 220668 Lâm Trọng Nguyên 16/08/2004 Kiên Giang DH22QTD03

36 236246 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 16/03/2005 Đồng Tháp DH23QTS03

37 190661 Phạm Đức Nhân 25/10/2001 Cần Thơ DH19LKT01

38 222070 Lê Uyên Nhi 22/09/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

39 224897 Nguyễn Thảo Nhi 20/02/2004 Cà Mau DH22TIN02

40 225814 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 06/09/2004 An Giang DH22QTD02

41 226763 Lương Thị Mỹ Nhiên 25/05/2004 Sóc Trăng DH22LUA01

42 234753 Từ Lê Phước 10/10/2005 Sóc Trăng DH23TIN05
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43 235429 Dương Quốc Sơn 15/06/2005 Đồng Tháp DH23TIN06

44 235109 Lê Minh Thái 07/11/2005 Cần Thơ DH23YKH03

45 239680 Trương Việt Thắng 07/05/2005 Hậu Giang DH23XDU01

46 233033 Trần Đạt Thành 06/03/2005 Cần Thơ DH23XDU01

47 238020 Phan Ngọc Thông 30/1/2005 Cần Thơ DH23XDU01

48 222768 Nguyễn Ngọc Huỳnh Thư 16/04/2003 Đồng Tháp DH22QTD02

49 213498 Nguyễn Thị Tiếng 24/04/2003 Hậu Giang DH21QTK01

50 221564 Nguyễn Nhựt Tín 14/12/2004 Cần Thơ DH22OTO07

51 235485 Võ Quốc Toàn 11/07/2005 Cần Thơ DH23YKH03

52 213746 Hoàng Thị Mỹ Trang 01/06/2003 Bình Thuận DH21QTS02

53 2110587 Nguyễn Thái Phương Trinh 17/01/2003 An Giang DH21TIN06

54 225663 Nguyễn Thị Diễm Trinh 18/01/2004 Trà Vinh DH22LUA01

55 235584 Nguyễn Lê Mỹ Uyên 01/05/2005 Tiền Giang DH23YKH03

56 225552 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 01/01/2004 An Giang DH22KTR01

57 235721 Lâm Thị Kim Yến 04/09/2005 An Giang DH23QTS03
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